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TUẦN 19
Ngày ...... tháng ......năm 20......
Tuần 19 - Tiết 37: DUNG DỊCH

 I. Mục tiêu:

 - Nêu được một số ví dụ về dung dịch. Kể tên một số dung dịch.

 - Biết cách tách các chất ra khỏi một số dung dịch bằng cách chưng cất.

II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV: Hình SGK, nước sôi để nguội, đường, muối,cốc thuỷ tinh, thìa nhỏ cáng dài. Vở bài tập.

 - HS: SGK,VBT

III. Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (5')

 - GV cho 2HS các cách tách các chất trong hỗn hợp.

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1 GT bài: (2') Các em thường nghe người ta dùng từ dung dịch, vậy dung dịch là gì. Hôm nay,…
Hoạt động 2: HD tìm hiểu bài: (25')

a/ Thực hành tạo ra dung dịch:

- GV kiểm tra chuẩn bị của HS.

- Yêu cầu HS tạo ra dung dịch đường theo SGK

- Nếm từng chất trước khi tạo dung dịch và nếm dung dịch, ghi kết quả, báo cáo.

- GV theo dõi, nhận xét.

GV kết luận:

- Muốn tạo ra dung dịch phải có ít nhất 2 chất trở lên.Trong đó một chất ở thể lỏng, chất kia là chất hoà tan.Hỗn hợp chất lỏng với chất hoà tan trong chất lỏng đó gọi là dung dịch.

b/ GV cho HS nối tiếp nhau nêu một số dung dịch mà em biết.

c/ Thực hành:

- GV cho HS tiến hành làm thí nghiệm, nêu kết quả.

- GV nhận xét, chốt lại ý đúng.

d/ GV cho HS đọc thông tin, trả lời các ý của trò chơi đố bạn.

3/ Củng cố, dặn dò: (3')

- GV yêu cầu HS cho biết thế nào là dung dịch.

- Nêu một số phương pháp dùng để tách dung dịch. GV nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

- HS để những đồ dùng đã chuẩn bị cho tiết học lên bàn.

- HS tiến hành nếm các chất, ghi kết quả.

- Tạo ra dung dịch như SGK. Nếm, ghi kết quả.

- HS đại diện từng nhóm nêu kết quả, các nhóm khác theo dõi, bổ sung.

- HS nối tiếp nhau đọc thông tin cần biết SGK.

- HS nối tiếp nhau nêu một số dung dịch mà em biết (dung dịch dấm, nước biển, đường, rượu,..)

- HS làm thí nghiệm, nêu kết quả.

- HS đọc thông tin, trả lời các ý của trò chơi đố bạn.

- HS nêu lại ý chốt của GV.

- Tuyên dương những nhóm thực hiện tốt các yêu cầu bài học. 
	HS biết thực hành thí nghiệm


Ngày ......tháng ......năm .......
Tuần19 - Tiết 38: SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC

I. Mục tiêu:

 - Nêu được một số ví dụ về sự biến đổi hoá học xảy ra do tác động của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng. 

 - Phân biệt được sự biến đổi hoá học và sự biến đổi lí học.

II. Đồ dùng dạy học: 
- GV: Hình SGK, Gía đỡ, ống nghiệm, một ít đường kính trắng, đèn cầy 
- HS: GK,VBT

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (5')

 - GV cho 2HS nêu thế nào là dung dịch, nêu một số dung dịch ? Nêu cách tách các chất trong DD?

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1GT bài (2'): Hôm nay, chúng ta xem chất có những biến đổi hoá học nào, vì sao: Qua bài: …

Hoạt động 2- HD tìm hiểu bài: (30')

a/ Thí nghiệm:

- GV cho HS tiến hành theo nhóm 2 thí nghiệm, ghi kết quả vào vở bài tập.

- GV quan sát HS làm thí nghệm, nhận xét.

- GV hỏi : Thế nào là sự biến đổi hoá học?

* Sự biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là sự biến đổi hoá học.

- GV cho HS nối tiếp nhau nhắc lại nhiều lần.

b/ Quan sát hình

- GV cho HS quan sát các trường hợp từ hình2 - > hình 7, cho biết trường hợp nào là sự biến đổi HH

- GV Cho HS phát biểu ý kiến bằng thẻ màu.

- GV nhận xét. chốt ý:

Hình 3, 5, 6 là sự biến đổi hoá học.

Hình 2, 4, 7 là sự biến đổi lí học( Thay đổi hình dạng, không thay đổi tính chất).

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV cho HS nêu lại sự biến đổi hoá học của các chất. Phần lớn sự biến đổi hoá học dựa vào đâu?

- GV nhận xét tiết học.

- Tuyên dưong HS học tốt. Bài sau : Sự biến đổi hoá học ( tt).
	- HS lắng nghe.

- HS để các đồ dùng học tập đã chuẩn bị lên bàn cho GV kiểm tra.

- HS dàn xếp vị trí để tiến hành thí nghiệm đảm bảo an toàn.

- Tiến hành thí nghiệm, đại diện ghi kết quả vào phiếu học tập ở vở bài tập.

- Đại diện các nhóm nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS nối tiếp nhau nêu khái niệm Sự biến đổi HH

- Từ khái niệm trên, HS phân biệt sự biến đổi hoá học và sự biến đổi lí học.

- Quan sát hình, thảo luận theo bàn, đưa ra ý kiến bằng cách giơ thẻ.

Một số HS có giải thích vì sao.

- HS nêu lại khái niệm về sự biến đổi hoá học của các chất.

- Lớp tuyên dương những nhóm học tốt.
	HS KT- Y Biết phân biệt sự biến đổi hóa học và sự biến đổi lí học


 Ngày ..... tháng ... năm ..............
Tuần20 - Tiết 39: SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC( tiết 2) 
I.Mục tiêu:

 - HS thực hiện một số trò chơi có liên quan đến vai trò của ánh sáng và nhiệt trong biến đổi hoá học.

 - Nêu được vai trò của ánh sáng đối với sự biến đổi hoá học.

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK..

 - HS: SGK,VBT,chuẩn bị một số thí nghiệm ở nhà, mang kết quả tới.

III.Các hoạt động dạy học:

 1. Bài cũ: (5') 

 - GV gọi 2 HS - Em cho biết thế nào là biến đổi hoá học? Nêu ví dụ.

 - GV nhận xét. - 
 2. Bài mới:
	Hoạt động của GV
	Hoạt độngcủa HS
	HTĐB

	Hoạt động 1:(3') 
.GT bài Hôm nay chúng ta học bài Sự biến đổi hoá học ( tt).

Hoạt động 2- Hướng dẫn tìm hiểu bài:(25')

- GV chia HS theo nhóm, thực hiện cách bước tiến hành theo SGK.

- GV cho HS giới thiệu bức thư mình đến các nhóm khác.

- GV nhận xét, kết luận:

***Sự biến đổi hoá học có thể xảy ra dưới tác dụng của nhiệt.

- GV cho HS đọc thông tin, giới thiệu sản phẩm đã thực hiện ở nhà, nhận xét kết quả.

- GV kết luận:

*Sự biến đổi hoá học có thể xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng.

3. Củng cố dặn dò : (3')

- GV nhận xét tiết học.

- Tuyên dương nhóm thực hiện trò chơi và sản phẩm chuẩn bị tốt.

Bài sau : Năng lượng.


	- HS lắng nghe.

- HS thực hiện trò chơi theo nhóm tổ.

- HS lần lượt đại diện nhóm giới thiệu bức thư của nhóm mình.viết bằng chất liệu như SGK.

- HS theo dõi, quan sát, nhận xét nhóm thực hiện thành công nhất.

- HS nêu lại kết luận của GV.

- HS mang sản phẩm của mình đã chuẩn bị trưng bày lên bảng, nêu nhận xét.

- HS nêu lại kết luận của GV, nối tiếp nhau giới thiệu thêm một số VD về sự biến đổi hoá học dưới tác dụng của ánh sáng.

- HS nhận xét hoạt động của các nhóm, bình chọn nhóm học tốt nhất.
	GV giúp đỡ HS yếu +khuyết tật thực hiện trò chơi.


 Ngày ..... tháng ..... năm ......
Tuần20 - Tiết 40: NĂNG LƯỢNG
I.Mục tiêu:

 - Nhận biết mọi hoạt động và biến đổi đều cần năng lượng.Nêu được ví dụ.

 - Nêu một số hoạt động của con người, hoạt động của máy móc, chỉ ra các nguồn năng lượng đó.

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK.: nến, diêm, ô tô đồ chơi, đèn pin.

 - HS: SGK,VBT,chuẩn bị một số thí nghiệm ở nhà, mang kết quả tới.

III.Các hoạt động dạy học:

 1. Bài cũ: (5') 

 - GV gọi 2 HS nêu sự biến đổi hoá học của chất phần lớn dựa vào gì? Cho VD?

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1GT bài(2'): Hôm nay, chúng tìm hiểu về năng lượng.

Hoạt động 2- Hướng dẫn HS làm thí nghiệm:(15')

- GV cho HS tiến hành các thí nghiệm, ghi những kết quả quan sát được vào vở bài tập theo nhóm.

- GV theo dõi HS trình bày, nhận xét, chốt ý:

Trong các trường hợp trên, ta thấy cần cung cấp năng lượng để các vật có các biến đổi, hoạt động .

Hoạt động 3- Quan sát tranh:(13')

- GV cho HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm, hoàn thành bài tập

- GV theo dõi HS trình bày, nhận xét, chốt ý:

* Trong các hoạt động của con người, động vật, cây cối,… đều cần dung năng lượng. Muốn có năng lượng để hoạt động con người phải cần ăn uống và hít thở. Thức ăn là nguồn cung cấp năng lượng chính cho con người.

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- Để con gnười và động vật, cây cối,.. hoạt đông thì cần phải có gì? Con người muốn có năng lượng cần phải làm gì?

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương nhóm học tốt

.Bài sau: Năng lượng mặt trời.


	- HS lắng nghe.

- HS tiến hành các thí nghiệm theo nhóm.

- Ghi kết quả vào vở bài tập.

- Đại diện nhóm nêu, các nhóm khác theo dõi, bổ sung.

- HS nêu lại nhận xét của GV nhiều lần.

- HS quan sát tranh SGK, thảo luận theo nhóm, hoàn thành vào phiếu bài tập (vào bảng phụ). Thi đua giữa các tổ, tổ nào nêu nhanh, đúng nhất tổ đó thắng.

Hoạt động

Nguồn NL

Người nông dân đang cày ruộng

thức ăn

Các bạn HS đang đá bóng, học bài.

thức ăn

Chim bay trên trời

thức ăn

Xe nổ máy, chạy

Xăng

- HS trình bày, nhận xét kết quả giữa các tổ.

- Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
	HS Y- KT nắm được

Thức ăn là nguồn cung cấp năng lượng chính cho con người.




 Ngày .... tháng ... năm 2....
Tuần 21 - Tiết 41: NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
I.Mục tiêu:
 - Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng mặt trời trong đời sống sản xuất: chiếu sáng, sưởi ấm, phơi khô,phát điện...

 - Kể tên một số phương tiện máy móc, hđ,…. của con người sử dụng năng lượng mặt trời.

II.Đồ dùng dạy học: 
· GV:Tranh, ảnh SGK.Máy tính bỏ túi sử dụng năng lượng mặt trời.

. - HS: SGK

III. Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (5') 

 - GV gọi 3HS nêu một số nguồn năng lượng cho mỗi hoạt động sau: HS học bài, máy bay đang bay, cá bơi

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1- GT bài:(2') Hôm nay, chúng ta tìm xem con người đã sử dụng năng lượng mặt trời để làm gì.

Hoạt động 2- Hướng dẫn tìm hiểu bài:(30')

- GV cho HS thảo luận trả lời các câu hỏi:

+ Mặt trời cung cấp năng lượng cho trái đất ở những dạng nào?

+ Nêu vai trò của năng lượng mặt trời trong đ/sống?

+ Nêu vai trò của năng lượng mặt trời đối với thời tiết và khí hậu?

- GV cho HS thảo luận, nêu

- GV nhận xét, cung cấp thêm:

* Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên đựoc hình thành từ xác sinh vật qua hàng triệu năm. Nguồn gốc của các nguồn năng lượng này là mặt trời.Nhờ có năng lượng mặt trời cây mới quan hợp, phát triển được, mới tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ này.

- GVphát bảng phụ, yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, nêu các hoạt động của con người.

- GV theo dõi HS trình bày,nhận xét, bổ sung, GT máy tính bỏ túi sử dụng năng lương mặt t 

* GV cho HS thực hiện trò chơi:

- GV cho HS cử 2 đội chơi( nam, nữ, )

- HS nối vai trò của năng lượng mặt trời trong đời sống con người.

- GV cho HS nhận xét, bổ sung, tuyên dương đội thắng cuộc.

3/ Củng cố, dặn dò: (3')

- GV cho HS nêu lại nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học. T/d hS có tiến bộ Bài sau: Sử dụng năng lương chất đốt.
	- HS lắng nghe.

- HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi GV đưa ra.

+ Mặt trời cung cấp năng lượng ở dạng ánh sáng và nhiệt độ.

- HS nhận bảng phụ, đọc thông tin SGK, liên hệ thực tế cuộc sống, trả lời câu hỏi2.

+ Con người sử dụng năng lượng mặt trời để phơi khô quần áo, phơi thóc, phơi muối, … chạy máy phát điện

- HS quan sát máy tính bỏ túi sử dụng năng lượng mặt trời.

- HS nêu kết quả thảo luận nhóm mình.

- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- HS cử 2 đội nam và đội nữ, mỗi đội 5 em.

- HS theo dõi các bạn tham gia trò chơi, nhận xét kết quả, tuyên dương nhóm thắng cuộc

- HS nêu lại tác dụng của năng lượng mặt trời trong đời sống con người.
	HS Y- KT nắm được

Mặt trời cung cấp năng lượng ở dạng ánh sáng và nhiệt độ.




 Ngày ... tháng ... năm .......
Tuần 21 - Tiết 42: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT(Tiết 1) 
I.Mục tiêu:
 - Kể tên và nêu công dụng của một số loại chất đốt.

 - Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng chất đốt trong cuộc sống và sản xuất:sử dụng năng lượng than đá,dầu mỏ,khí đốt trong nấu ăn,thắp sáng chạy máy...

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK..Sưu tầm tranh ảnh các loại chất đốt.Hình và thông tin SGK.

 - HS: SGK

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (5') 

 - GV gọi 3HS nêu vai trò của năng lượng mặt trời trong đời sống con người.

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1GT bài:(1') Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về vai trò của năng lượng chất đốt trong đời sống con người

Hoạt động 2- Hướng dẫn tìm hiểu bài:(30')

- GV cho HS trả lời câu hỏi1.GV theo dõi HS nêu, GV nhận xét bổ sung.

+ ga, xăng, than đá, than củi, tre nứa,..

a/ Sử dụng các chất đốt rắn: 

- GV cho HS nối tiếp nhau kể tên một số chất đốt rắn

H: Than đá sử dụng vào những công việc gì?

Có nhiều ở đâu?

* Than đá sử dụng trong các ngành công nghiệp, than đá có nhiều ở Quảng Ninh, Quảng Nam.

b/ Tương tự cho HS nêu các chất lấy ra từ dầu mỏ, các chất đốt khí.

- GV nhận xét, bổ sung.Ngoài việc sử dụng khí tự nhiên còn sử dụng khí sinh học( bi- ô- ga)lấy từ việc phân huỷ xác, chất thải của động vật.

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV nhận xét tiết học.

- Tuyên dương tổ học tập tốt nhất

.Bài sau: Sử dụng năng lượng chất đốt (t2)


	- HS lắng nghe.

- HS nối tiếp nhau nêu các chất đốt mà em biết.

- HS kể tên các chất đốt ở thể rắn.

· HS nêu ý kiến phát biểu, lớp nhận xét, bổ sung.

- HS nêu các chất đốt khí và chất đốt lỏng, ghi vào bảng phụ, thi đua giữa các tổ, tổ tìm được nhiều hơn tổ đó thắng.

- HS nêu các chất lấy ra từ dầu mỏ: (đã học ở kì I)

- HS nêu hiểu biết về khí sinh học, ích lợi của chất đốt bằng khí sinh học.

- HS đọc thông tin cần ghi nhớ SGK.
	HS Y- KT kể tên các chất đốt ở thể rắn.




 Ngày 14 tháng 2 năm .......
Tuần 22 - Tiết 43: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT(Tiết 2) 
I.Mục tiêu:
 - HS nêu được một số biện pháp phòng cháy,bỏng,ô nhiểm khi sử dụng năng lượng chất đốt.

 - Thực hiện tiết kiệm năng lượng chất đốt.

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK..

. - HS: SGK

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (5') 

 - GV gọi 4HS nêu các loại chất đốt. nêu các chất lấy ra được từ dầu mỏ. Dùng khí bi- ô- ga có lợi gì? 

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1:GT bài:(2') Hôm nay, chúng ta học cách sử dụng an toàn và tiết kiệm các loại chất đốt

Hoạt động 2- Hướng dẫn tìm hiểu bài:(25')

- GV cho HS đọc các câu hỏi liên hệ thực tế, trả lời.

- GV theo dõi HS trình bày,nhận xét bổ sung.

- GV chốt ý: Chặt cây bừa bãi sẽ làm ảnh hưởng tới tài nguyên rừng, tới môi trường. Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên được hình thành từ xác động vật hàng triệu năm. Hiện nay, các nguồn năng lượng này đang có nguy cơ bị cạn kiệt do việc sử dụng của con người.

H : +Nêu những ví dụ về việc sử dụng lãng phí năng lượng ?

 +Em hãy nêu những việc làm tiết kiệm điện?

+Nêu nhưng nguy hiểm có thể xảy ra khi sử dụng chất đốt trong sinh hoạt?

+ Cần làm gì để phòng tránh tai nạn khi sử dụng chất đốt trong sinh hoạt?

+ Tác hại của việc sử dụng chất đốt đối với môi trường không khí và biện pháp làm giảm tác hại này?

- GV cho HS thảo luận, trình bày kết quả.

- GV nhận xét, chốt ý:

*Chất đốt khi bị đốt cháy sẽ cung cấp năng lượng để đun nóng, thắp sáng, chạy máy, sản xuất ra điện,… cần tránh lãng phí và đảm bảo an toàn khi sử dụng chất đốt.

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tập tiến bộ 

Bài sau: Sử dụng năng lượng gió và nước chảy
	 HS lắng nghe.

- HS thảo luận các câu hỏi theo nhóm, tìm câu trả lời cho các câu hỏi:

+ Chặt phá cây bừa bãi sẽ gây ảnh hưởng rừng và cạn kiệt nguồn nước.

+ Than đá, dầu mỏ không phải là nguồn năng lượng vô tận, ta có thể thay thế chúng bằng năng lượng nước chảy, năng lượng gió và năng lượng mặt trời.

- Đại diện nhóm trình bày,các nhóm khácbổ sung.

 - HS nối tiếp nhau nêu ý kiến trả lời của mình cho các câu hỏi GV đưa ra.

* Đun nấu không để ý, đun quá lâu, đun nấu quá to, bật nhiều bóng điện, …

* Đun nấu vừa đủ, bật điện vừa phải, …

* Cháy các dụng cụ nấu ăn, hoả hoạn, bỏng,…

* Đun nấu phải đúng cách, Sưởi ấm hay sấy khô phải làm đúng cách. K0 để trẻ em đun nấu hay lại gần bếp.

*Chất đốt sinh ra khí các bon níc và một số chất độc khác. Khói và các chất độc khác nhiễm bẩn không khí, gây độc hại cho người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, ảnh hưởng đến môi trường.

- HS lắng nghe GV chốt ý.

- HS nêu lại những việc cần chú ý khi sử dụng chất đốt.
	HS Y- KT biết Tác hại của việc sử dụng chất đốt đối với môi trường không khí 


.

 Ngày .... tháng .... năm .......
Tuần 22 - Tiết 44: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG 
 NƯỚC CHẢY 
I.Mục tiêu:
 - Nêu được ví dụ về việc sử dụng năng lượng gió và nước chảy trong đời sống và sản xuất.

· Sử dụng năng lượng gió:điều hoà khí hậu,làm khô,chạy động cơ gió...

· Sử dụng năng lượng nước chảy:quay guồng nước,chạy máy phát điện.

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK..Giấy khổ to, bút dạ, bảng nhóm

. - HS: SGK

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (5') 

 - GV gọi 4HS nêu các cách tiết kiệm chất đốt.

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1/GT bài: (2')Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về năng lượng của gió và nước chảy.

 Hoạt động 2- HD tìm hiểu bài:(30')

a/ Năng lượng gió:
- GV cho HS hoạt động theo nhóm trả lời các bài tập sau:

H1: Tại sao có gió?

H2: Năng lượng gió có tác dụng gì?

H3: Ở địa phương em, người ta đã sử dụng năng lượng gió vào những việc gì?

- GV theo dõi HS trình bày kết quả, nhận xét, ghi điểm.

H4: Em có biết nước nào nổi tiếng với những cánh quạt khổng lồ?

b/ Năng lượng nước chảy:
- Tương tự GV cho HS quan sát hình, thảo luận để hoàn thành các bài tập:

H1: Năng lượng nước chảy trong tự nhiên có tác dụng gì?

H2: Con người sử dụng năng lượng nước chảy vào những việc gì?

H3: Em biết những nhà thuỷ điện nào ở nước ta?

- GV cho HS đọc mục bạn cần biết.

c/ Thực hành thí nghiệm:

- GV giới thiệu bánh xe nước, cho HS chuẩn bị nước để làm thí nghiệm chứng tỏ năng lượng nước chảy làm quay tua bin, phát ra điện.

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV cho HS nêu lại một số công dụng của năng lượng nước chảy trong đời sống con người.

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS .

Bài sau: Sử dụng năng lượng diện.


	- 3 HS nối tiếp nhau trả lời câu hỏi.

- Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, thảo luận theo nhóm hoàn thành các câu hỏi.

- Đại diện nhóm trình bày, lớp theo dõi, nhận xét.

* Do không khí chuyển từ nơi lạnh sang nơi nóng tạo ra gió. Năng lượng gió rất quan trọng trong đời sống con người.

- Ở địa phương em con người sủ dụng năng lượng gió để quạt lúa, đưa thuyền buồm ra khơi.

- Đất nước Hà Lan nổi tiếng với những cánh quạt khổng lào.

- Tương tự HS quan sát hình trả lời các câu hỏi về năng lượng nước chảy.

(Đẩy thuyền bè, chuyển hàng hoá từ miền ngược về xuôi.Làm chạy máy phát điện,…)

- Những nhà máy thuỷ điện ở nước ta: (Thác Bà, Y- a- li, Hoà Bình, Trị An, …)

- HS nối tiếp nhau 4 em đọc mục bạn cần biết.

- HS thực hành thí nghiệm, quan sát TN, phát biểu kết luận: Năng lượng nước chảy làm quay tua bin, chạy máy phát điện.

- HS nêu lại nội dung bài học.

- Tuyên dương bạn học có tiến bộ.
	HS Y- KT biết Ở địa phương mình, người ta đã sử dụng năng lượng gió vào những việc gì?

 


 Ngày 21 tháng 2 năm .......
Tuần23- Tiết45 : SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 
I.Mục tiêu:

 - Kể tên một số đồ dùng máy móc sử dụng năng lượng điện, nêu một số nguồn điện.

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK.Một số đồ dùng máy móc sử dụng năng lượng điện, vở bài tập

 - HS: SGK

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (5') 

 - GV gọi 2 nêu tác dụng của năng lượng nước chảy, gió đối với đời sống con người.

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1(1’).- GT bài: GV cho HS nêu bóng điện sáng, chiếc quạt quay do đâu. GV giới thiệu tiết học.

Hoạt động 2(27’)- Tìm hiểu bài:

- GV cho HS đọc câu hỏi 1 SGK, lần lượt nêu ý kiến, GV nhận xét, bổ sung.

- GV cho HS nêu các nguồn điện khác nhau,GV theo dõi nhận xét.

- GV cho HS thảo luận nhóm ghi kết quả vào bảng phụ, nhóm nào ghi đúng nhiều, nhóm đó thắng( thời gian 3’).

- GV cho các nhóm trình bày, GV nhận xét, chốt ý đúng.

3/ Củng đô, dặn dò:(3')

- GV cho HS đọc thông tin cần biết SGK.

- Nhận xét tiết học. Bài sau: Lắp mạch điện đơn giản.

 
	- HS lắng nghe.

- HS đọc câu hỏi1, lần lượt nêu ý kiến, GV nhận xét, bổ sung.

- HS nối tiếp nhau nêu các nguồn điện khác nhau, lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

(ắc quy, pin, điện nước.thuỷ điện,..).

- HS nhận bảng phụ, nhận nhiệm vụ, thảo luận theo bàn hoàn thành bài tập.

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét.

- Chọn nhóm thắng cuộc.

- HS nêu lại thông tin cần biếtSGK.
	HS Y- KT

nêu các nguồn điện khác nhau 


 Ngày ...... tháng .... năm .......
Tuần 23- Tiết46 : LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN
I.Mục tiêu:

 - Lắp đươc mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin, bóng đèn, dây dẫn

II.Đồ dùng dạy học: 
·  - GV:Tranh, ảnh SGK. 3 bộ lắp ghép mượn ở thiết bị.

 - HS: SGK

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (5') 

 - GV gọi hs nêu một số nguồn điện sử dụng trong đời sống? Vai trò của điện trong sinh hoạt?

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1:GT bài:(2') Hôm nay, chúng ta học cách lắp mạch điện đơn giản

Hoạt động 2- Hướng dẫn HS tìm hiểu bài:(28')
- GV giới thiệu bộ lắp ghép.

- GV cho HS nêu những vật dụng cần cho mạch điện.GV nhận xét, bổ sung.

- GV cho HS tiến hành lắp ghép cho mạch điện sáng và tiến hành vẽ mô hình vào giấy.

- GV cho HS chỉ các cực của nguồn điện.

- GV cho HS tiến hành thí nghiệm SGK, nêu nhận xét.

- GV nhận xét kết quả thí nghiệm.

3/ Củng cố, dặn dò:(4')

- GV cho HS đọc thông tin cần biết SGK. Nhận xét tiết học.

- Tuyên dương nhóm tìm hiểu bài tốt.

Bài sau: Lắp mạch điện đơn giản(tt).
	- HS lắng nghe.

- HS đưa ra các vật liệu đã chuẩn bị theo tổ.

- HS quan sát hình SGK, lắp mạch điện đơn giản.

- Nhận xét kết quả.

- HS đọc thông tin SGK, nêu nguyên nhân bóng đèn phát ra ánh sáng.

- HS vẽ sơ đồ mạch điện.

- HS tiến hành làm các thí nghiệm, nêu kết quả.

- HS đọc lại thông tin cần biết SGK.

- Tuyên dương nhóm chuẩn bị tốt. 
	HS KT –Y Biết các cực của nguồn điện.

 


 Ngày .... tháng .... năm .......
Tuần 24- Tiết47 : LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN( tt)
I.Mục tiêu:

· Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin,bóng đèn,dây dẫn.

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK..Pin, dây dẫn, bóng đèn, miếng nhựa, su, vải, ni lon, miếng nhôm, sắt, đồng

 - HS: SGK,Vở BT

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (5') 

 - GV gọi 2 hs nêu các vật để lắp nguồn điện. Nguyên nhân bóng đèn sáng.Nêu các nguồn điện nêu các nguồn điện khác nhau khác nhau.

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1(2’)GT bài: Hôm nay, chúng ta học tiếp bài: Lắp mạch điện đơn giản.

Hoạt động 2(27’)- Thí nghiệm:
- GV đi một lượt kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- GV cho HS tiến hành thí nghịêm, ghi kết quả vào phiếu bài tập.

- GV cho các nhóm trình bày kết quả. Nhận xét.

H: Vật cho dòng điện chạy qua gọi là gì? Vật không cho dòng điện chạy qua gọi là gì?

- GV cung cấp cho HS khái niệm mạch điệm kín, mạch điện hở.

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV cho HS đọc các thông tin cần biết SGK.

- Nhận xét tiết học. Tuyên dương nhóm làm thí nghiệm tốt.

 Bài sau: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện.


	- HS lắng nghe.

- HS để các vật đã chuẩn bị lên bàn để GV kiểm tra.

- HS tiến haànhlàm thí nghiệm theo bàn.

- HS ghi kết quả vào phiếu bài tập.

- Đại diện trình bày, kết quả.

- Các nhóm khác bổ sung.

- HS nối tiếp nhau đọc thông tin SGK.

- Tuyên dương tổ học tốt nhất. 
	HS KT –Y Biết thực hành với các cực của nguồn điện.

 


 Ngày 2 tháng 3 năm .......
Tuần 24- Tiết48 : AN TOÀN VÀ TRÁNH LÃNG PHÍ KHI SỬ DỤNG ĐIỆN 
I.Mục tiêu:

· Nêu được một số quy tắc cơ bản sử dụng an toàn,tiết kiệm điện.

· Có ý thức tiết kiệm năng lượng điện

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK.Chuẩn bị một số nguồn điện, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền tiết kiệm điện.

.. - HS: SGK,Vở BT

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (5') 

 - GV gọi hs nêu một số chất cách điện, dẫn điện.Một HS lên vẽ sơ đồ mạch điện.

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1(1’)GT bài: GT trực tiếp.

Hoạt động 2:(27')2- Tìm hiểu bài:

a/ Phòng tránh điện giật(13’)
- GV cho HS đọc thông tin SGK, trả lời câu hỏi 1, các cách phòng tránh bị điện giật.

- GV theo dõi, bổ sung.

- Khi thấy người bị điện giật bạn phải làm gì?

- GV cho HS nối tiếp nêu ý kiến, GV chốt ý.

- GV cho HS đọc thông tin trang 99 trả lời các câu hỏi trang 99.

- GV bổ sung:

b/ Tiết kiệm điện:(14’)
- GV cho HS thảo luận theo nhóm cách tiết kiệm điện ở nhóm mình, đại diện nhóm trình bày.

- GV cho HS đọc thông tin SGK, so sánh kết quả thảo luận,GV chốt ý, tuyên dương nhóm tìm đúng nhiều nhất.

- Liên hệ thực tế gia đình bạn, sử dụng bao nhiêu, đã biết tiết kiệm chưa?

- GV nhận xét chung.

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV cho HS đọc thông tin cần biết SGK.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương tổ học tập tốt. Bài sau: Ôn tập : Vật chất và năng lượng


	- HS lắng nghe.

- HS đọc thông tin SGK, trả lời các câu hỏi.

HS nối tiếp nhau trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.

- HS đọc các thông tin trang 99, trả lời các câu hỏi trang 99.

* Vai trò của cầu chì: Phòng tránh điện mạnh gây cháy nhà,…

- HS thảo luận nhóm nêu các cách tiết kiệm điện.

- Đại diện nhóm trình bày, lớp nhận xét bổ sung.

- HS đọc thông tin SGK, so sánh bình, chọn đúg nhất, tuyên dương.

- HS lần lượt trả lời các câu hỏi SGK.

- Đọc thông tin cần biết.
	HS KT –Y 

Biết được

Vai trò của cầu chì

HS vận dụng bài học về sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình mình


 TUẦN 25

 Ngày 7 tháng 3 năm .......
Tuần 25- Tiết 49 : ÔN TẬP - VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
I.Mục tiêu:

· Ôn tập các kiến thức phần vật chất và năng lượng, các kĩ năng quan sát, thí nghiệm.

· Những kĩ năng về bào vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ liên quan đến vật chất và năng lượng.

· Giáo dục HS Yêu thiên nhiên, có thái độ trân trọng các thành tựu khoa học kĩ thuật

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK.Một số dây dẫn, bóng đèn, pin. vở bài tập. giấy A0, bút màu.

 - HS: SGK

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (5') 

 - GV gọi hs nêu những việc làm đảm bảo an toàn và tiết kiệm khi sử dụng điện.

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1GT bài(1'): GV giới thiệu tiết ôn tập.

Hoạt động 2 - HD học sinh ôn

tập:(27')

- GV cho HS thực hiện trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng” bằng cách giơ thẻ.

- GV theo dõi, nhóm nào giơ thẻ nhanh, đúng nhiều nhóm đó thắng.

Riêng câu 7, GV cho HS lắc chuông để giành quyền trả lời.

- GV chốt ý đúng:

1- d; 2- b; 3- c; 4- b; 5- b; 6- c. 

- GV cho HS quan sát và trả lời câu hỏi:

+ GV cho HS quan sát các hình và trả lời câu hỏi trang 102 SGK.

+ GV nhận xét, chốt ý.

- GV phát mỗi nhóm 1 bảng p

hụ, yêu cầu thi nêu các dụng cụ máy móc sử dụng điện.

+ GV cho HS gắn bảng phụ lên bảng, nhóm nào tìm được nhiều dụng cụ nhất nhóm đó thắng.

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV nhận xét tiết học.

- Tuyên dương nhóm thắng cuộc.

Bài sau : Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.


	- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị thẻ để thực hiện trò chơi.

- HS lắng nghe câu hỏi để xác định nội dung giơ thẻ cho đúng.

- HS nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.

Câu 7: HS dùng chuông dành quyền trả lời.

a/Nhiệt độ bình thường.

b/ Nhiệt độ cao.

c/ nhiệt độ baình thường.

d/ Nhiệt độ bình thường.

- HS nối tiếp nhau trả lời các câu hỏi trang 102.

- HS nhận bảng phụ, thảo luận theo nhóm tìm nhanh trong 2 phút.

- các nhóm trình bày, nhóm nào tìm được nhiều nhóm đó thắng cuộc.

- HS tuyên dương nhóm thắng cuộc.
	HS biết tham gia các trò chơi


 Ngày 9 tháng 3 năm .......
Tuần25- Tiết 50 : ÔN TẬP - VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

I.Mục tiêu:

· Ôn tập các kiến thức phần vật chất và năng lượng, các kĩ năng quan sát, thí nghiệm.

· Những kĩ năng về bào vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ liên quan đến vật chất và năng lượng.

· Giáo dục HS Yêu thiên nhiên, có thái độ trân trọng các thành tựu khoa học kĩ thuật

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK.Một số dây dẫn, bóng đèn, pin. vở bài tập. giấy A0, bút màu.

 - HS: SGK

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (5') 

 - GV gọi hs nêu những việc làm đảm bảo an toàn và tiết kiệm khi sử dụng điện.

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1- GT bài(1'): GV giới thiệu tiết ôn tập.

Hoạt động 2- HD học sinh ôn tập:(27')

- GV cho HS thực hiện trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng” bằng cách giơ thẻ.

- GV theo dõi, nhóm nào giơ thẻ nhanh, đúng nhiều nhóm đó thắng.

Riêng câu 7, GV cho HS lắc chuông để giành quyền trả lời.

- GV chốt ý đúng:

1- d; 2- b; 3- c; 4- b; 5- b; 6- c. 

- GV cho HS quan sát và trả lời câu hỏi:

+ GV cho HS quan sát các hình và trả lời câu hỏi trang 102 SGK.

+ GV nhận xét, chốt ý.

- GV phát mỗi nhóm 1 bảng p

hụ, yêu cầu thi nêu các dụng cụ máy móc sử dụng điện.

+ GV cho HS gắn bảng phụ lên bảng, nhóm nào tìm được nhiều dụng cụ nhất nhóm đó thắng.

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV nhận xét tiết học.

- Tuyên dương nhóm thắng cuộc

.Bài sau : Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa


	- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị thẻ để thực hiện trò chơi.

- HS lắng nghe câu hỏi để xác định nội dung giơ thẻ cho đúng.

- HS nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.

Câu 7: HS dùng chuông dành quyền trả lời.

a/Nhiệt độ bình thường.

b/ Nhiệt độ cao.

c/ nhiệt độ baình thường.

d/ Nhiệt độ bình thường.

- HS nối tiếp nhau trả lời các câu hỏi trang 102.

- HS nhận bảng phụ, thảo luận theo nhóm tìm nhanh trong 2 phút.

- các nhóm trình bày, nhóm nào tìm được nhiều nhóm đó thắng cuộc.

- HS tuyên dương nhóm thắng cuộc.
	HS biết tham gia các trò chơi


 TUẦN 26

 Ngày 14 tháng 3 năm .......
Tuần 26- Tiết 51 : CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA 
I.Mục tiêu: 

 - Nhận biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.

 - Chỉ và nói tên được các bộ phận của hoa như nhị và nhuỵ trên tranh vẽ hoặc hoa thật.

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK..

 - HS: SGK,mang tới lớp hoa thật( nhiều loại).VBT,

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (4') 

 - GV gọi 2 lên bảng trả lời các câu hỏi bài ôn tập trước. - - GV nhận xét.

 2. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1GT bài(2'): Hôm nay, chúng ta tìm hiểu cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.

Hoạt động 2- HD tìm hiểu bài:(27')

a/ Nhị và nhuỵ( hoa đực và hoa cái).

- GV cho HS quan sát hình 1, hình 2 nêu tên và cơ quan sinh sản của các loài cây đó.

- GV kết luận:

* Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.

- GV cho HS đưa ra những hoa sưu tầm được lên giới thiệu trước lớp và cho biết hoa đó thuộc giống nào?

- GV cho HS nhận xét. bổ sung.

- GV phát bảng phụ, yêu cầu HS thảo luận theo tổ

tìm hoa có cả nhị và nhuỵ và hoa chỉ có nhị hoặc nhuỵ.

- GV cho HS làm bài trong 3’, đại diện trình bày.

- GV theo dõi, nhận xét.

b/ Tìm hiểu về hoa lưỡng tính:
- GV cho HS quan sát hình 6 SGK, nêu các bộ phận của hoa lưỡng tính.

- GV theo dõi, bổ sung:

- GV vẽ sơ đồ của hoa lưỡng tính.

- Yêu cầu HS lên chỏ các bộ phận của nhị và nhuỵ

- GV nhận xét.

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV cho HS nêu lại nội dung bài học( thông tin cần biết).

- Nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt.

Bài sau: Sự sinh sản của thực vật có hoa.


	 HS lắng nghe.

- HS quan sát hình 1, 2 SGK kể tên các loạ hoa trong hình( hoa dong riềng và hoa phượng).

- HS kết luận: Hoa cho hạt ươm cây con.

- HS giới thiệu các loại hoa đã sưu tầm được theo tổ. chỉ ra hoa đực và hoa cái.

- Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS nhận bảng phụ, thi ghi tên các loài hoa đơn tính và lướng tính (theo 2 cột).

- HS quan sát hình, chỉ ra các bộ phận của hoa.

+ Hoa lưỡng tính gồm các bộ phận nào? Hoa đơn tính gồm các bộ phận nào?

- HS đọc lại thông tin cần biết SGK.

- HS nhận xét, tuyên dương HS học tốt, hiểu bài nhanh. 
	HS KT –Y biết

Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.

 


 Ngày 16 tháng 3 năm .......
Tuần 26- Tiết 52 : SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA
I.Mục tiêu: 

 - Kể được tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trung, hoa thụ phấn nhờ gió.

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK..chuẩn bị một số loại hoa khác nhau

 - HS: SGK,.VBT,

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (4') 

 - GV gọi 2 nêu các bộ phận của hoa đực và hoa cái.

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1: GT bài:(2') 

Hoạt động 2- Tìm hiểu bài:(27')

a/ Sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành hạt và quả:

- GVcho HS đọc thông tin SGK, nêu :

+ Thế nào là sự thụ phấn? Thế nào là sự thụ tinh? Các hình thức thụ phấn?

- GV theo dõi HS trình bày, kết luận:

- GV chỉ vào từng hình trong tranh để giới thiệu cho HS.

b/ Trò chơi:

- GV phát phiếu bài tập, HS thực hiện trò chời “ ghép chữ vào hình”

- GV phát bảng phụ đã có sẵn hình, HS ghép chữ vào hình cho thích hợp.

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm ghép nhanh, chính xác.

c/ Các hình thức thụ phấn:
- GV cho HS quan sát hình 4, 5, 6 trang 107 cho biết: Tên loài hoa, kiểu thụ phấn.

GV kết luận: Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ, hoặc hương thơm hấp dẫn. Các loài hoa thụ phấn nhờ gió thường cánh hoa dài( như hoa lúa, hoa ngô).

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương một số HS.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thông tin SGK, nêu quá trình thụ phấn, sự thụ tinh và tạo thành quả.

* Các hình thức thụ phấn( nhờ gió, nhờ côn trùng và cả con người).

- HS quan sát tranh để giới thiệu.

- HS thi chời trò chơi giữa các tổ.

- Tổ nào ghép nhânh, chính xác tổ đó thắng.

- HS nêu các hình thức thụ phấn, đặc điểm của mỗi loài hoa mà em biết chúng có hình thức thụ phấn như thế nào.

- HS nêu ý kiến( kèm theo VD cụ thể).

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS nêu lại kiến thức vừa học, thái độ đối với các loài thực vật nói chung.
	HS KT –Y biết hình thức thụ phấn




 TUẦN 27

 Ngày 21 tháng 3 năm .......
Tuần27- Tiết 53 : CÂY CON MỌC LÊN TỪ HẠT 
I.Mục tiêu: 

 - Chỉ trên hình vẽ hoặc vật thật cấu tạo của hạt gồm :vỏ,phôi,chất dinh dưỡng dự trữ.

 - Giới thiệu kết quả thực hành gieo hạt ở nhà.

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK mang kết quả thực hành cá nhân gieo hạt ở nhà.

 - HS: SGK,.VBT,

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (4') 

 - GV gọi 2 .HS nêu các bộ phận của nhị hoa và các bộ phận của nhuỵ hoa. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhừ côn trùng.

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1/ .GT bài: Hôm nay, chúng ta tìm hiểu cây con mọc lên từ hạt như thế nào.

Hoạt động 2- Tìm hiểu bài:

a/ Tìm hiểu cấu tạo của hạt:

- GV cho HS thực hành theo nhóm tách một số hạt đã nẩy mầm, chỉ ra các bộ phận của hạt.

- GV đi từng nhóm, theo dõi HS hoạt động. nhận xét HS trình bày, chốt ý đúng:

- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, quan sát các hình 2, 3, 4, 5, 6 làm bài tập.

- GV nhận xét, chốt bài giải đúng.

b/ Điều kiện nảy mầm của hạt:
- GV cho HS đọc thông tin SGK, nêu các điều kiện để hạt nảy mầm

- GV theo dõi HS trình bày, nhận xét, bổ sung, chốt ý đúng.

c/ Quá trình phát triển thành cây của hạt:

- HS đọc thông tin SGK, quan sát tranh SGK, nêu quá trình phát triển thành cây con.

- GV cho HS trình bày, GV nhận xét, chốt nội dung bài học.

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV cho HS đọc thông tin cần biết SGK.

- GV nhận xét tiết học. 

Bài sau: Cây con có thể mọc lên từ một bộ phận của cây mẹ.


	- HS lắng nghe.

- HS nối tiếp nhau các loại hạt mà các em đã mang tới lớp.

- HS thực hành tách các bộ phận của hạt, chỉ ra( vỏ, phôi, chất dinh dưỡng).

- HS nối tiếp nhau giới thiệu các bộ phận của hạt.

- HS đọc thông tin SGK, làm bài tập 1,2.

- HS đọc thông tin SGK, nêu điều kiện để hạt nảy mầm.

- HS nối tiếp nhau đọc lại nhiều lần.

- HS quan sát hình và quan sát thực tế nêu quá trình phát triển thành cây của hạt.

- HS nối tiếp nhau đọc thông tin SGK,lớp theo dõi, nhận xét.

- HS nối tiếp nhau đọc thông tin cần biết SGK.

- Tuyên dương bạn học tốt có tiến bộ.


	


 Ngày 3 tháng 3 năm .......
Tuần27- Tiết 54 : CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN

 TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ 
I.Mục tiêu: 

 - Kể tên một số cây có thể mọc từ thân,cành,lá,rễ của cây mẹ.

 - Thực hành trồng cây bằng bộ phận của cây mẹ.

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK Một số ngọn mía. củ khoai tây, cây la bảng.3 thùng giấy to để đựng đất.

 - HS: SGK,.VBT,

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (4') 

 - GV gọi 2 .HS nêu các bộ phận của nhị hoa và các bộ phận của nhuỵ hoa. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhừ côn trùng.

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1/(1’) GT bài: GV giới thiệu bài học

Hoạt động 2(27’) Tìm hiểu bài:

- GV cho HS giới thiệu các sản phẩm sưu tầm.

- GV yêu cầu HS vừa quan sát hình SGK, vừa quan sát vật thật, chỉ ra chồi của cây con.

- GV kiểm tra hoạt động của từng nhóm.

- GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, GV nhận xét chốt ý:

* Ở thực vật, cây con có thể mọc lên từ hạt hoặc từ một bộ phận của cây mẹ. 

- GV cho HS đọc thông tin SGK nhiều lần.

- GV cho hs thực hành trồng cây con.

- GV theo dõi từng nhóm hoạt động .

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV yêu cầu HS nêu hiểu biết qua bài học.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương bạn học tốt.

 Bàu sau: Sự sinh sản của động vật.


	- HS lắng nghe.

- HS nối tiếp nhau giới thiệu sản phẩm sưu tầm được.( Em mang đến lớp loại cây gì).

- HS tiến hành quan sát hình SGK và quan sát vật thật để chỉ ra các chồi của một số loại cây.

- Một số HS lên giới thiệu trước lớp, lớp theo dõi, nhận xét.

- HS nêu lại ý chót của GV.

- HS tiến hành trồng cây, củ, lá,… mà học sinh sưu tầm được.

- HS nêu lại thông tin cần biết.
	


 TUẦN28 
 Ngày 28 tháng 3 năm .......
Tuần28- Tiết 55 : SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT 
I.Mục tiêu: 

 - Hiểu khái quát về sự sinh sản của động vật: Vai trò của cơ quan sinh sản, sự thụ tinh, sự phát triển của hợp tử.

· Biết được các cách sinh sản khác nhau ở động vật.

Kể tên một số động vật đẻ trứng và đẻ con

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK 

 - HS: SGK,.VBT, HS sưu tầm tranh về các hoạt động khác nhau của động

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (4') 

 - GV gọi 2 nối tiếp nhau nêu một số loài cây có thể mọc lên từ cây mẹ.

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1 (1’)GT bài: Hôm nay, chúng ta tìm hiểu sang sự sinh sản của động vật.

Hoạt động 2- Tìm hiểu bài:(27')

a/ Sự sinh sản của động vật:
- GV cho HS đọc mục bạn cần biết SGK trang 112.

- GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS dựa thông tin vừa đọc trả lời.

- GV nhận xét, chốt ý:

* Đa số động vật được chia thành giống đực, giống cái, cơ quan sinh dục đực tạo ra tinh trùng, cư quan sinh dục cái tạo ra trứng. Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử gọi là sự thụ tinh.Hợp tử phân chia nhiều lần tạo thành cư thể mới mang đặc tính của cả bố và mẹ.

b/ Các cách sinh sản của động vật:

- GV cho HS liên hệ thực tế, cho biết động vật sinh sản bằng những cách nào? Cho VD?

- GV phát bảng phụ, yêu cầu HS thi tìm động vật đẻ trứng, động vật đẻ con mà em biết.

- GV cho HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét, tuyên dương tổ thắng cuộc.

c/ Hoạ sĩ tí hon:

- GV cho HS vẽ tranh về các con vật mà em thích.

- GV theo dõi HS vẽ và trình bay, nhận xét.

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi SGK.

- GV nhận xét, tuyên dương HS học tốt.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thông tin SGK, tìm hiểu trả lời hiểu biết của mình ở mục a.

- Lớp theo dõi, nhận xét. Bổ sung ý kiến.

- HS nối tiếp nhau nêu lại ý chốt của GV.

- HS phân biệt con cái và con đực mà em biết.

- HS nối tiếp nhau nêu các cách sinh sản của động vật, cho VD.

- HS nhận bảng phụ, thảo luận theo nhóm tìm các loài động vật đẻ theo 2 hình thức trên.

- Đại diện trình bày, lớp nhận xét.

- Tuyên dương nhóm thắng cuộc

- HS các tổ thi vẽ tranh theo đề tài, tổ nào vẽ nhiều đẹp, tổ đó thắng.

- HS đọc lại thông tin cần ghi nhớ SGK.
	


 Ngày 30 tháng 3 năm .......
Tuần28- Tiết 56 : SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG 
I.Mục tiêu: 

 - Viết sơ đồ chu trình sinh sản của côn trùng. Hiểu được quá trình phát triển của côn trùng. Biết được đặc điểm chung về sự sinh sản của côn trùng.

· Vận dụng những kiến thức đã biết để phòng ngừa sâu bệnh cho sản xuất.

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK Thẻ màu ghi tên côn trùng

 - HS: SGK,.VBT, HS sưu tầm tranh về các côn trùng 

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (4') 

 - GV gọi 2 HS nêu các cách sinh sản của động vật, cho VD minh hoạ.

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1- (1’)GT bài: Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về sự sinh sản của giống côn trùng.GV cho 

Hoạt động 2/ - Tìm hiểu bài:(27')

a/ Loài bướm cải:

- Theo em côn trùng đẻ trứng hay đẻ con?

- GV giới thiệu và dán lên bảng quá trình phát triển của bướm cải.

- GV cho HS giới thiệu loài bướm này ở các em( dặn sưu tầm tiết trước)

- GV cho HS giới thiệu quá trình phát triển của bướm cải, ghép các hình để minh hoạ.

- GV nhận xét, chốt bài giải đúng.

- GV hỏi bướm thường đẻ trứng vào đâu?các giai đoạn và quá trình phát triển của bướm gây thiệt hại gì?

- Trong trồng trọt em thấy người ta có thể làm gì để giảm thiệt hại do côn trùng gây ra?

GV kết luận: SGK.

b/ Ruồi và gián:

- GV cho HS nêu một số côn trùng chúng ta thường xuyên nhìn thấy, chúng sinh sản và phát triển ra sao? Có hại ntn trong cuộc sống?

- GV cho HS thảo luận trình bày theo nhóm. GV theo dõi, nhận xét, chốt ý.

+ Gián đẻ trứng - >nở thành gián.

+ Ruồi - > trứng - >dòi - > nhọng - > ruồi.

* Ruồi, gián là con vật có hại.

- GV yêu cầu HS ghi ra những cách diệt ruồi, gián mà em biết.

- GV cho HS trình bày, GV nhận xét, chốt ý.

c/ Hoạ sĩ tí hon:

- GV cho HS vẽ vòng đời của một côn trùng mà em biết, tổ chức cho HS trình bày.

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV nhận xét, tuyên dương HS học tốt. Bài sau: Sự sinh sản của ếch.


	- HS lắng nghe.

- HS trả lời ( Côn trùng đẻ trứng).

- HS nối tiếp nhau giới thiệu loài bướm các em sưu tầm được.

- Nêu vòng đời phát triển của bướm cải.

- HS ghép hình quá trình phát triển của bướm cải.

- HS nối tiếp nhau nêu vòng đời phát triển của bướm cải.

- HS nêu những thiệt hại của bướm gây ra.

- HS nêu các cách giảm thiệt hại: Bắt sâu, diệt ấu trùng, phun thuốc,…

- HS nối tiếp nhau nêu thêm một số cổntùng như( ruồi, gián).

- HS nêu quá trình sinh sản của gián, ruồi trong thực tế mà em biết.

- HS nối tiếp nhau nêu ý chốt của GV.

- HS thảo luận gi vào bảng con cách diệt ruồi, gián, đại diện trình bày, các nhóm khác n xé

- HS vẽ và trình bày vòng đời phát triển của một loài côn trùng mà em biết.

- 3 HS đọc thông tin cần ghi nhớ SGK.


	


TUẦN29

 Ngày 4 tháng 4 năm .......
Tuần29- Tiết 57 : SỰ SINH SẢN CỦA ẾCH 
I.Mục tiêu: 

· Biết được nơi sống, thời gian đẻ trứng của ếch.

· Viết sơ đồ chu trình sinh sản của ếch.

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK Thẻ màu ghi tên côn trùng

 - HS: SGK,.VBT, HS chuẩn bị một con ếch, trứng ếch, con nòng nọc. III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (4') 

 - GV gọi 2HS nối tiếp trả lời về loài bướm cải, gián và ruồi, cách phòng trừ?

 - GV nhận xét .

 2. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1 GT bài(2'): Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về Ếch.

Hoạt động 2- HD tìm hiểu bài:(30')

a/- GV cho HS giới thiệu con ếch đã sưu tầm được, cho HS thi nhau bắt chước tiếng ếch kêu.

- GV nhận xét, tuyên dương bạn có tiếng ếch giống nhất.

b/ Tìm hiểu về loài ếch:
- GV cho HS đọc thông tin SGK, nêu : Ếch sống ở đâu? đẻ vào mùa nào? đẻ trứng hay đẻ con? Ếch kêu vào mùa nào?

- GV theo dõi HS trình bày, chốt ý:

c/ Quá trình sinh sản của ếch:

- GV yêu cầu HS quan sát từng hình, nêu quá trình sinh sản của ếch.

- GV cho HS nối tiếp nhau giới thiệu từng hình SGK. Có thể giới thiệu kèm theo các mẫu sưu tầm được.

- GV theo dõi nhận xét, chốt ý:

d/ Vẽ sơ đồ vòng đời của ếch:
- GV phát cho mỗi nhóm 1 bảng phụ, thi vẽ sơ đồ vòng đời của ếch. Đại diện nhóm trình bày.

- GV nhận xét, ghi điểm, tuyên dương nhóm vẽ đúng, đẹp.

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV cho HS đọc thông tin cận biết SGK.

- GV nêu các câu hỏi HS trả lời hệ thống nội dung bài học.

- GV nhận xét tiết hoc, tuyên dương HS hoc tốt. Bài sau: Sự sinh sản và nuôi con của chim.


	- - HS lắng nghe.

- HS giới thiệu ếch mang đến lớp.

- Thi nhau bắt chước tiếng ếch kêu.

- Lớp nhận xét, tuyên dương bạn kêu giống nhất.

- 1 HS đọc thông tin SGK, trả lời các câu hỏi.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát hình thảo luận, ghi ra quá trình sinh sản của ếch.

- HS nối tiếp nhau giới thiệu hiểu biết từng hình( có kèm theo mẫu sưu tầm được).

- Các nhóm khác theo dõi, bổ sung.

- HS nhận bảng phụ, vẽ sơ đồ vòng đời của ếch.

- HS đại diện trình bày.

- Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- 4 HS nối tiếp nhau đọc thông tin cần biết SGK.

- HS đọc và trả lời câu hỏi SGK.

- Tuyên dương nhóm học tập tốt. 
	HS y- KT biết sửa BT vào vở BT. Biết được nơi sống của ếch.

HS K- G vẽ được sơ đồ vòng đời của ếch




 Ngày 6 tháng 4 năm .......
Tuần29- Tiết 58: SỰ SINH SẢN VÀ NUÔI CON CỦA CHIM
I.Mục tiêu: 

 - Biết chim là động vật đẻ trứng.

- HS biết hình thành biểu tượng về sự phát triển phôi thai của chim trong quả trứng.

 - Nêu được sự sinh sản và nuôi con của chim.

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK mang 1quả trứng gà chưa ấp và một quả trứng vịt lộn.

 - HS: SGK,.VBT, HS. sưu tầm tranh ảnh về sự nuôi con của chim.

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (4') 

 - GV gọi 2HS, nêu : Ếch sống ở đâu? đẻ vào mùa nào? đẻ trứng hay đẻ con? Ếch kêu vào mùa nào?

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1 GT bài(1'): Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về chim..

Hoạt động 2- HD tìm hiểu bài:(30')

a/ Sự phát triển phôi thai của chim trong quả trứng:

- GV cho HS quan sát hình minh hoạ 2 và trả lời 2 câu hỏi 1, 2 trang 118 theo nhóm.

- GV cho đại diện nhóm trình bày, lớp theo dõi, nhận xét, GV nhận xét, chốt ý:

* Trứng gà được thụ tinh tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành phôi, lòng đỏ cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi phôi cho phôi phát triển thành gà con( chim con), nếu được ấp.

b/ Sự nuôi con của chim:

- GV cho HS quan sát hình minh hoạ 3, 4, 5 trang 119 mô tả nội dung từng phần, trả lời câu hỏi trang 119.

- GV cho trao đổi theo bàn, trình bày, GV theo dõi, nhận xét.

- GV cho HS đọc thông tin cần biết SGK.

c/ GT tranh ảnh về sự nuôi con của chim:

- GV phát bảng phụ để các tổ trưng bày tranh ảnh đã sưu tầm được về sự sinh sản và nuôi con của chim.

- GV nhận xét.

3/ Củng cố, dặn dò:(2')

- GV cho HS đọc thông tin cần biết SGK.

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương tổ học tốt. 

Bài sau: Sự sinh sản của thú.
	- HS lắng nghe.

- HS quan sát hình minh hoạ 2 theo nhóm trả lời các câu hỏi SGK trang 118.

* Quả a có lòng trắng lòng đỏ; quả b có lòn đỏ mắt gà; quả c chỉ có lòng đỏ và mắt gà; quả d chỉ thấy gà con.

* Quả trúng hình 2c là ấp lâu nhất.

- HS đọc thông tin SGK.

- HS quan sát hình theo bàn, mô tả quá trình nuôi con của chim.

+ Hình 3: Gà con đang chui ra khỏi vỏ trứng.

+ Hình 4: Chú gà con chui ra khỏi vỏ lông đã khô và đi lại được.

+ Hình 5: chim mẹ mớm mồi cho con.

- HS nối tiếp nhau đọc thông tin SGK.

- HS nhận bảng phụ, trưng bày sản phẩm sưu tầm được.

- Đại diện trình bày, lớp nhận xét.

- Tuyên dương nhóm, tôt học tập tốt.


	HS y- KT biết sửa BT vào vở BT.




 TUẦN30

 Ngày 11 tháng 4 năm .......
Tuần 30- Tiết 59 : SỰ SINH SẢN CỦA THÚ 
I.Mục tiêu: 

· HS Biết thú là động vật đẻ con.

· Kể tên loài thú đẻ mỗi lứa 1 con và loài thú đẻ mỗi lứa nhiều con.

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK 

 - HS: SGK,.VBT, 

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (4') 

 - GV gọi 2HS nêu quá trìn sinh sản và nuôi con của chim.

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1(2') - GT bài: Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về sự sinh sản và nuôi con của thú.

Hoạt động 2(27')- HD tìm hiểu bài:

a/ GV choHS quan sát hình 1, 2 trang 120 trả lời các câu hỏi:

+ Thai của thú được nuôi dưỡng ở đâu? 

+ Chỉ một số bộ phận thai mà bạn nhìn thấy?

+ Bạn có nhận xét gì về hình dạng của thú con và thú mẹ?

+ Thú con được thú mẹ nuôi bằng gì? Có gì khác chim?

- GV choHS trình bày, GV nhận xét, kết luận:

* Thú là loài động vật đẻ con và nuôi con bằng sữa. Ở thú họp từ phát triển trong bụng mẹ, thú con mới sinh ra giống hệt thú mẹ.

* Chim và thú đều có bản năng nuôi con cho đến khi con tự kiếm mồi.

b/ Tìm hiểu quá trình sinh sản của thú:

- GV phát phiếu bài tập, yêu cầu HS tìm điền các loài thú đẻ con theo yêu cầu.

- GV hco HS trình bày, nhậ xét, chốt bài.

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV cho HS đọc thông tin cần biếtSGK.

 Nhận xét tiết học. 

Bài sau: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú.
	- HS lắng nghe.

- HS quan sát hình 1, 2 trang 120 SGK, trả lời các câu hỏi.

+ Thai thú được nuôi dưỡng trong bụng mẹ.

+ đầu, mình, chân, đuôi, tai, mắt,…

+ Thú con sinh ra giống thú mẹ.

+ Thú con được thú mẹ nuôi bằng sữa từ khi mới sinh ra.

* Khác với chim : Chim đẻ trứng và ấp trứng mới nở thành con. Thú nuôi dưỡng thai trong bụng.

Số con trong một lứa

Tên động vật

Đẻ chỉ 1 con,

Trâu, bò, hươu, nai, dê, voi, hoẵng, khỉ,…

Đẻ 2 con trở lên

hổ, sư tử, chó, mèo, lợn, chuột,…

- HS hoàn thành phiếu bài tập, trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.

- HS nêu lại đặc điểm sinh sản của thú.
	HS y- KT biết sửa BT vào vở BT và

Nhận xét được hình dạng của thú con và thú mẹ




 Ngày 13 tháng 4 năm .......
Tuần 30- Tiết 60 : SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOẠI THÚ 
I.Mục tiêu: 
 - Nêu được một số ví dụ về sự nuôi và dạy con của một số loài thú (hổ, hươu)

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK 

 - HS: SGK,.VBT, 

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (4') 

 - GV gọi 2HS . Em có nhận xét gì về hình dạng của thú con và thú mẹ?Thú con được thú mẹ nuôi bằng gì? Có gì khác chim?

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1(2') - GT bài: Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về sự nuôi con của một số loài thú.

Hoạt động 2(27')- HD tìm hiểu bài:

Bước 1:Quan sát và thảo luận:

Chia lớp thành 2 đội a,b.

Từng nhóm 4 trong đội thực hiện.

Bước 1:Trò chơi: “Thú săn mồi và con ruồi”

Nhóm tìm hiểu về hổ sẻ chơi với nhóm tìm hiểu về hươu.

3.Củng cố dặn dò
Nhận xét tiết học.

Bài sau: ÔN TẬP : THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
	- HS nhắc lại đề
- Đội A tìm hiểu SSS của hổ.

- Đội B tìm hiểu SSS của hươu

- TLCH (SGK)

- Đại diện từng nhóm trình bày k/q thảo luận.Các nhóm khác bổ sung.

(N1) 1 bạn đóng vai hổ mẹ và 1 bạn đóng vai hổ con.

(N2). 1 bạn đóng vai hươu mẹ,1 bạn đóng vai hươu con. Các nhóm còn lại q/s,sau đó đổi lại.

+ “ Hổ săn mồi,hươu chạy trốn

Nêu phần bạn cần biết.
	HS y- KT biết sửa BT vào vở BT

HS K- G biết tổ chức trò chơi


 TUẦN31

 Ngày 18 tháng 4 năm .......
Tuần 31- Tiết 61 : ÔN TẬP : THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT 
I.Mục tiêu: 

 - Một số loài hoa thụ phấn nhờ gió, hoa thụ phấn nhờ côn trùng.

 - Một số loài động vật đẻ trứng, một số loài động vật đẻ con.

 - Một số hình thức sinh sản của động vật và thực vật thông qua một số đại diện.

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK 

 - HS: SGK,.VBT, 

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (4') 

 - GV gọi 2HS Nêu những điều em biết về hổ, hươu? Tại sao khi hươu con khoảng 20 ngày tuổi hươu mẹ đã dạy con tập chạy?

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới
	 Hoạt động của GV
	 Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1(2') - GT bài: GV giới thiệu tiết ôn tập.

Hoạt động 2:(27')- HD học sinh ôn tập:

- GV cho HS đọc các bài tập SGK, nêu yêu cầu mỗi bài tập.

- GV cho HSlàm bài cá nhân vào vở bài tập.

- GV thu vở chấm, nhận xét, chốt ý đúng.

 3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV cho HS nêu thêm một số hoa thụ phấn nhờ gió, nhờ côn trùng.

- Nêu quá trình nuôi dạy con của hổ, hươu.

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học tốt.
Bài sau: Môi trường.

 
	- HS lắng nghe.

- 2 HS nối tiếp nhau đọc các bài tập SGK.

- HS làm bài cá nhân vào vở.

- HS nộp vở chấm.

- HS nối tiếp nhau nêu hoa thụ phấn nhờ gió, nhờ côn trùng,..

- Tuyên dương tổ học tốt nhất.
	HS y- KT biết sửa BT vào vở BT

HSK- G làm Tất cả BT


 Ngày 20 tháng 4 năm .......
Tuần 31- Tiết 62 : MÔI TRƯỜNG 
I.Mục tiêu: 

 - HS biết khái niệm ban đầu về môi trường.

- Nêu được một số thành phần môi trường ở địa phương .

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK 

 - HS: SGK,.VBT, 

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (4') 

 - GV gọi 2HS Nêu một số đặc điểm về sự sinh sản ở động vật.

 - GV nhận xét.

 2. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1(2') - GT bài: GV giới thiệu chương mới, bài mới.

Hoạt động 2(22')- HD tìm hiểu bài:

- GV cho HS đọc thông tin và quan sát hình trả lời câu hỏi.

- GV cho HS làm việc theo nhóm.

- GV cho đại diện nhóm nêu kếtquả.

- GV nhận xét, chốt ý.

Hình1( c); Hình 2(d) ; Hình 3( a); Hình 4( b).

- GV cho HS nêu cách hiểu của em về môi trường.

GV kết luận: Môi trường là tất cả nhưng gì có xung quanh chúng ta bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo.

Hoạt động 3(5’)- Liên hệ thực tế:

- GV cho HS nêu môi trường nơi em sống.

- GV nhận xét.

3/ Củng cố, dặn dò:(3')

- GV cho HS nêu lại hiểu biết về môi trường.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh học tốt. 

Bài sau: Tài nguyên thiên nhiên.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thông tin SGK, quan sát hình, nêu ý kiến. lớp theo dõi, nhận xét.

- HS nêu lại ý đúng.

- HS nêu lại hiểu biết về môi trường.

- HS nêu thực tế môi trường ở địa phương mình đang sống.

- HS nêu lạikhái niệm môi trường. Tuyên dương bạn học tốt.
	HS y- KT nhận biết hình 1c là đúng sửa BT vào vở BT

HSK- G làm Tất cả BT


 TUẦN32

 Ngày ......tháng .....năm .......
Tuần 32- Tiết 63 : TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
I.Mục tiêu: 

 - Hình thành khái niệm ban đầu về tài nguyên thiên nhiên, kể tên một số tài nguyên thiên nhiên của nước ta. 

 - Nêu được một số ví dụ và ích lợi của tài nguyên thiên nhiên

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK 

 - HS: SGK,.VBT, 

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (4') 

 - GV gọi 2HS Em cho biết môi trường là gì? Nêu một số thành phần của môi trường ở địa phương ta?

 - GV nhận xét .

 2. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Họat động của HS
	HTĐB

	Hoạt động 1(2’) - GT bài: GV giới thiệu tiết học mới:

Hoạt động 2(22’)- HD tìm hiểu bài:
- GV giao phiếu học tập cho nhóm, tìm hiểu môi trường thiên nhiên là gì? (Nêu). GV chốt ý:

- GV cho HS quan sát hình 130,131, nêu các tài nguyên thiên nhiên có trong hình và nêu tác dụng của chúng trong đời sống.

- GV cho đại diện từng nhóm trình bày, GV theo dõi, nhận xét.

* Hỏi: Tài nguyên thiên nhiên là gì? 

- HS trả lời, GV chốt ý: 

Hoạt động 2(5’)- Chơi tiếp sức:

- GV cho HS nối tiếp nhau ghi taì nguyên thiên nhiên mà em biết vào bảng phụ trong 3 phút, trình bày, tổ nào đúng nhiều tổ đó thắng.

3/ Củng cố, dặn dò:(2’)

GV nhận xét tiết học. tuyên dương HS học tốt. 
 Bài sau: Vai trò của môi trường trong thiên nhiên với đời sống con người.
	- HS lắng nghe.

- HS nhận phiếu học tập

- HS thảo luận theo nhóm hoàn thành nội dung yêu cầu trong phiếu.

- HS đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS chốt lại : Tài nguyên thiên nhiên là tất cả những gì xung quanh chúng ta không do con người tạo ra.

- HS nhận bảng phụ, thực hiển trò chơi tiếp sức theo tổ.

- các tổ cử đại diện trình bày, chọn tổ thắng cuộc.

- HS tuyên dương tổ thắng cuộc. 


	HS y- KT biết sửa BT vào vở BT

HSK- G làm Tất cả BT


Ngày .... tháng .... năm .......
Tuần 32- Tiết 64: VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
I.Mục tiêu: 

- HS nêu được VD về môi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người.

- Trình bày tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

II.Đồ dùng dạy học: 
 - GV:Tranh, ảnh SGK 

 - HS: SGK,.VBT, 

III.Các hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ: (4') 

 - GV gọi 2HS Nêu những thành phần môi trường tự nhiên xung quanh chúng ta? 
 - GV nhận xét.

 2. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Họat động của HS
	HTĐB

	Hoạt động1(2’) GT bài: Vai trò..con người.

Hoạt động 2(20’)- HD tìm hiểu bài:
GV cho HS quan sát hình, nêu : 

+ Môi trường cung cấp cho con người những gì?

+ Môi trường nhận ở con người những gì?

- Ghi kết quả vào phiếu học tập.

- GV cho đại diện nhóm trình bày, GV nhận xét, chốt ý đúng.

* Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người: Thức ăn, nước uống, khí thở, nơi làm việc, vui chơi, giải trí, cá nguyên liệu, nhiên liệu, … làm cho đời sống con người ngày càng nâng cao hơn.

* Môi trường còn là nơi tiếp nhận những chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người.

HĐ 3 (7’) Trò chơi: Nhóm nào nhanh nhất.

- GV cho HS ghi nhanh những vai trò của môi trường đối với đời sống con người ( cho gì, nhận gì).

- GV cho HS trình bày, nhận xét, chốt ý đúng, tuyên dương tổ thắng cuộc.

3/ Củng cố, dặn dò (2’)

- GV nhận xét tiết học, GD ý thức bảo vệ giữ gìn môi trường . Bài sau: Tác động của con người đến MT
	- HS lắn nghe.

- HS mở SGK, quan sát hình nêu nhận xét, ghi vào bảng phụ theo tổ.

- Đại diện tổ trình bày, lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe ý chốt của GV, nối tiếp nhau nhắc lại nôi dung cần gi nhớ này.

- HS thảo luận theo nhóm, nêu vai trò của môi trường đối với đời sống con người, ghi nhanh vào bản phụ, (3’).

- Từng nhóm trình bày, lớp nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc.

- Tuyên dương.
	HS y- KT biết tham gia trò chơi

HSK- G làm Tất cả BT


TUẦN 33

BÀI 65: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI

ĐẾN MÔI TRƯỜNG RỪNG

I. Yêu cầu

- Nêu những nguyên nhân dẫn đến rừng bị tàn phá.

- Nêu tác hại của việc phá rừng

* GT: Không yêu cầu tất cả học sinh sưu tầm...

* Phần lồng ghép kiến thức GDBVMT - VSMT trong khai thác gián tiếp nội dung bài.

    * Lồng ghép GDKNS:

· Kĩ năng tự nhận thức những hành vi sai trái của con người đã gây hậu quả với môi trường rừng.

· Kĩ năng phê phán, bình luận phù hợp khi thấy môi trường rừng bị hủy hoại.

· Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm với bản thân và tuyên truyền tới người thân, cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường rừng.

II. Chuẩn bị


Hình vẽ trong SGK trang 134, 135 / SGK, tư liệu, thông tin về con số rừng ở địa phương bị tàn  

phá và tác hại của việc phá rừng.

III. Các hoạt động

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Ổn định 

2. Kiểm tra bài cũ

- Câu hỏi: Em hãy nêu những thứ môi trường cung cấp cho con người và nhận từ các hoạt động sống và sản xuất của con người
- GV nhận xét, đánh giá
3. Bài mới

(
Hoạt động 1: Quan sát tranh

- Yêu cầu các nhóm quan sát các hình trang 134/ SGK và thực hiện các yêu cầu:

+ Trình bày nội dung từng tranh

+ Em hãy cho biết con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?

+ Còn nguyên nhân nào khiến rừng bị tàn phá?

- GV kết luận: Có nhiều lí do khiến rừng bị tàn phá: đốt rừng làm nương rẫy, chặt cây lấy gỗ, đóng đồ dùng gia đình, để lấy đất làm nhà, làm đường,…

( Hoạt động 2: Thảo luận và liên hệ thực tế

- Yêu cầu HS thảo luận về:

+ Hậu quả của việc phá rừng. 

+ Liên hệ đến thực tế ở địa phương bạn (khí hậu, thời tiết có gì thay đổi, thiên tai,…).

- GV kết luận: Hậu quả của việc phá rừng:

+ Khí hậu thay đổi, lũ lụt, hạn hán thường xuyên.

+ Đất bị xói mòn.

+ Động vật và thực vật giảm dần có thể bị diệt vong.

4. Củng cố- dặn dò

· Yêu cầu HS vẽ và trưng bày các tranh ảnh về nạn phá rừng và hậu quả của nó.

· Nhận xét tiết học. 

- Chuẩn bị: “Tác động của con người đến môi trường đất”.
	- 2 HS trả lời

- Lớp nhận xét

- Nhóm quan sát các tranh SGK trang 134, thảo luận nội dung, ý nghĩa từng tranh kết hợp trả lời các câu hỏi

- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung 1 tranh

- Các nhóm khác bổ sung:

+ Hình 1: Con người phá rừng lấy đất canh tác, trồng các cây lương thực, cây ăn quả hoặc các cây công nghiệp.

+ Hình 2: Phá rừng lấy gỗ để xây nhà, đóng đồ đạc hoặc dùng vào nhiều việc khác.

+ Hình 3: Phá rừng để lấy chất đốt.

+ Hình 4: Rừng còn bị tàn phá do những vụ cháy rừng.

- HS thảo luận nhóm đôi

· Đại diện HS trình bày.

· Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS thực hiện




TUẦN 33

BÀI 66:  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN

MÔI TRƯỜNG ĐẤT

I. Yêu cầu

Nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp và suy thoái

* GT: Không yêu cầu tất cả học sinh sưu tầm...

* Phần lồng ghép kiến thức GDBVMT - VSMT trong khai thác gián tiếp nội dung bài.

  Ô nhiễm đất thường do:

- Xả chất thải sinh hoạt như đồ vật hư hỏng,cây cỏ, xác xúc vật và người chết.

- Các chất thải công nghiệp: Quặng, xỉ, vụn kim loại, k/s, hoá chất phế liệu.

- Các nguồn chứa mầm bệnh: Vi khuẩn, vi rút, kí sinh trùng, hoá chất độc hại, các thú vật, cây cỏ chết vì dịch bệnh,...

    * Lồng ghép GDKNS:

· Kĩ năng lựa chọn, xử lí thông tin để biết được một trong các nguyên nhân dẫn đến đất trồng ngày càng bị thu hẹp là do đáp ứng những nhu cầu phục vụ con người; do những hành vi không tốt của con người đã để lại hậu quả xấu với môi trường đất.

· Kĩ năng hợp tác giữa các thành viên nhiều nhóm để hoàn thành nhiệm vụ của đội “chuyên gia”.

· Kĩ năng giao tiếp, tự tin với ông bà, bố mẹ,.. để thu thập thong tin, hoàn thiện phiếu điều tra về môi trường đất nơi em sinh sống.

· Kĩ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng (bài viết, hình ảnh,…) để tuyên truyền bảo vệ môi trường dất nơi đang sinh sống.

II. Chuẩn bị


Hình vẽ trong SGK  trang 136, 137, thông tin về sự gia tăng dân số ở địa phương 

III. Các hoạt động

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Ổn định 

2. Kiểm tra bài cũ

- Câu hỏi: Em hãy nêu hậu quả của việc phá rừng.

- GV nhận xét, đánh giá
3. Bài mới

(
Hoạt động 1: Làm việc với SGK

- Yêu cầu các nhóm quan sát các hình trang 136/ SGK và trả lời các câu hỏi:

+ Hình 1 và 2 cho biết con người sử dụng đất vào việc gì?

+ Nêu một số ví dụ về sự thay đổi nhu cầu sử dụng diện tích đất. 

+  Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi nhu cầu sử dụng đất?

- GV kết luận:

+ Hình 1 và 2: con người sử dụng đất để làm ruộng, ngày nay phần đồng ruộng hai bên bờ sông được sử dụng làm đất ở, nhà cửa mọc lên san sát.

+ Nguyên nhân chính dẫn đến diện tích đất trồng bị thu hẹp là do dân số tăng nhanh, cần nhiều diện tích đất ở hơn. Nhu cầu lập khu công nghiệp, nhu cầu độ thị hoá, cần phải mở thêm trường học, mở rộng giao thông, đường phố…

 ( Hoạt động 2: Thảo luận và liên hệ thực tế

- Yêu cầu HS thảo luận về:

+ Người nông dân ở địa phương bạn đã làm gì để tăng năng suất cây trồng? 

+ Tác hại của việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu…

+ Tác hại của rác thải với môi trường đất

- GV kết luận: Việc sử dụng những chất hoá học làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái.Việc xử lí rác thải không hợp vệ sinh gây nhiễm bẩn môi trường đất.

4. Củng cố - dặn dò

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị: “Tác động của con người đến môi trường không khí và nước”.
	- 2 HS trả lời

- Lớp nhận xét

- Nhóm quan sát các tranh thảo luận nội dung, ý nghĩa từng tranh kết hợp trả lời các câu hỏi.

- Các nhóm khác bổ sung

- HS nhắc lại nội dung chính của bài


TUẦN: 34

Tiết 67: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN

MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC

I. Yêu cầu

- Nêu được những nguyên nhân dẫn đến môi trường không khí và nước bị ô nhiễm

- Nêu tác hại của việc ô nhiễm môi trường

* Lồng ghép GDKNS:

· Kĩ năng phân tích, xử lí các thông tin và kinh nghiệm bản thân để nhận ra những nguyên nhân dẫn đến môi trường không khí và nước bị ô nhiễm.

· Kĩ năng phê phán, bình luận phù hợp khi thấy tình huống môi trường không khí và nước bị hủy hoại.

· Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm với bản thân và tuyên truyền tới người thân, cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường không khí và nước.

II. Chuẩn bị


- Bài giảng điện tử

III. Các hoạt động

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1-Ổn định 

2-Kiểm tra bài cũ

- Câu hỏi:

+ Nêu những nguyên nhân dẫn đến rừng bị tàn phá.

+ Nêu tác hại của việc phá rừng

- GV nhận xét, đánh giá
3-Bài mới

(
Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến môi trường không khí và nước bị ô nhiễm

- GV nêu câu hỏi: Em có biết nguyên nhân làm không khí và nguồn nước bị ô nhiễm?

- Trình chiếu 1 đoạn phim chủ đề tác động của con người đến môi trường, yêu cầu HS xem phim và nêu cảm nghĩ về đoạn phim đồng thời trả lời câu hỏi đầu bài.

- GV chốt lại nội dung:


(
Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, do sự hoạt động của nhà máy và các phương tiện giao thông.


(
Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước:

+ Nước thải từ các thành phố, nhà máy và đồng ruộng bị phun thuốc trừ sâu.

+ Sự đi lại của tàu thuyền trên sông biển, thải ra khí độc, dầu nhớt,…

· GV cho HS xem các hình ảnh kèm theo câu đố:

+ Điều gì sẽ xảy ra nếu những con tàu lớn bị đắm hoặc những đường dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ?

+ Tại sao một số cây trong hình bị trụi lá?

+ Bức tranh trên thể hiện điều gì? 

- GV kết luận: Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí và nước. Đặc biệt là sự phát triển của các ngành công nghiệp sản xuất,  khai thác tài nguyên và sự thiếu ý thức bảo vệ môi trường của con người. Giữa ô nhiễm môi trường không khí với ô nhiễm môi trường đất và nước có mối liên quan chặt chẽ.

( Hoạt động 2: Thảo luận về tác hại của việc ô nhiễm môi trường
· GV nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận:

+ Liên hệ những việc làm của người dân ở địa phương em gây ô nhiễm môi trường không khí và nước.

+ Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước.

· GV tổng kết các đáp án:

+ Một số thói quen sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương gây ô nhiễm môi trường là: khí thải từ hoạt động sản xuất, đun nấu, vứt rác bừa bãi, để nước thải sinh hoạt chảy trực tiếp ra môi trường…

+ Những việc làm trên gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của động vật, thực vật và con người.

4-Củng cố - dặn dò
· GV tổng kết lại nội dung bài học, giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường.

· Chuẩn bị bài tiết học sau: “Một số biện pháp bảo vệ môi trường”.
	- 2 HS trả lời

- Lớp nhận xét, bổ sung

· 3-4 HS nêu cảm nghĩ sau khi xem phim.

· HS trình bày nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và nước.

· HS trả lời.

- Cả lớp nhận xét, góp ý

- HS thảo luận nhóm 4, ghi các đáp án vào phiếu thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày

- Nhóm khác nhận xét bổ sung

- HS nêu lại nội dung chính bài học.


TUẦN 34

BÀI 68: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. Yêu cầu

- Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường

- Thực hiện một số biện pháp bảo vệ môi trường

* GT: Không yêu cầu tất cả học sinh sưu tầm...

* Phần lồng ghép kiến thức GDBVMT - VSMT trong khai thác gián tiếp nội dung bài.

  Ô nhiễm đất thường do:

- Xả chất thải sinh hoạt như đồ vật hư hỏng,cây cỏ, xác xúc vật và người chết.

- Các chất thải công nghiệp: Quặng, xỉ, vụn kim loại, k/s, hoá chất phế liệu.

- Các nguồn chứa mầm bệnh: Vi khuẩn, vi rút, kí sinh trùng, hoá chất độc hại, các thú vật, cây cỏ chết vì dịch bệnh,...

    * Lồng ghép GDKNS:

· Kĩ năng tự nhận thức về vai trò của bản thân, mỗi người trong việc bảo vệ môi trường.

· Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm với bản thân và tuyên truyền tới người thân, cộng đồng có những hành vi ứng xử phù hợp với môi trường đất rừng, không khí và nước.

II. Chuẩn bị


- Hình vẽ trong SGK  trang 140, 141, sưu tầm những hình ảnh, thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường. 

III. Các hoạt động

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Ổn định 

2. Kiểm tra bài cũ

-Câu hỏi: Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước.
-GV nhận xét, đánh giá
3. Bài mới

(
Hoạt động 1: Làm việc với SGK

· Mỗi hình, GV gọi HS trình bày.

-  GV nhận xét, nêu các đáp án: Hình 1 - b ; Hình 2 - a; Hình 3 - e ; Hình 4 - c ; Hình 5 - d.

( Hoạt động 2: Thảo luận các biện pháp bảo vệ môi trường

- GV chốt lại: Có nhiều biện pháp bảo vệ môi trường: trồng cây xanh, trồng rừng, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ, xử lý khí thải, rác thải công nghiệp,…

( Hoạt động 3: Làm việc với phiếu học tập

- GV phát phiếu học tập yêu cầu các nhóm thảo xem mỗi biện pháp bảo vệ môi trường sau đây ứng cới khả năng thực hiện ở cấp độ nào

- GV nhận xét, kết luận:


- GV kết luận: Bảo vệ môi trường không phải là việc riêng của một quốc gia nào, đó là nhiệm vụ chung của mọi người trên thế giới. 

4. Củng cố - dặn dò

· Nhận xét tiết học.

· Chuẩn bị: “Ôn tập môi trường và tài nguyên”
	· HS trả lời câu hỏi

-  Lớp nhận xét

· HS làm việc cá nhân, quan sát các hình, đọc ghi chú tìm xem mỗi ghi chú thích hợp với hình nào.

- HS thảo luận nhóm 4 ghi các biện pháp bảo vệ môi trường vào bảng nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày

- Nhóm khác nhận xét bổ sung

- HS làm việc nhóm 4 theo yêu cầu của GV

- Các nhóm ghi kết quả vào phiếu học tập, lần lượt báo cáo kết quả

- HS nhắc lại nội dung chính của bài




TUẦN 35

BÀI 69: ÔN TẬP: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

I. Yêu cầu
Ôn tập kiến thức về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và một số biện pháp bảo vệ môi trường

II. Chuẩn bị

 Các bài tập trang 142, 143/  SGK, phiếu học tập.

III. Các hoạt động

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Ổn định 

2. Kiểm tra bài cũ

-Câu hỏi: Em hãy nêu các biện pháp bảo vệ môi trường

-GV nhận xét, đánh giá
3. Bài mới

(
Hoạt động 1: Trò chơi ô chữ
· GV chia lớp thành 2 đội, mỗi đội 3 em, phổ biến luật chơi: Tìm các chữ cái cho các ô trống để khi ghép lại phù hợp với từng nội dung của ô chữ.

· GV treo ô chữ phóng to, lần lượt đọc thông tin từng dòng hàng ngang mà các đội chọn.

+ Dòng 1: Tính chất của đất đã bị xói mòn. (BẠC MÀU)

+ Dòng 2: Đồi cây đã bị đốn hoặc đốt trụi. (ĐỒI TRỌC)

+ Dòng 3: Là môi trường sống của nhiều động vật hoang dã quý hiếm, khi bị tàn phá sẽ làm khí hậu bị thay đổi. (RỪNG)

+ Dòng 4: Của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người sử dụng. (TÀI NGUYÊN)

+ Dòng 5: Hậu quả mà rừng phải chịu do đốt rừng làm nương rẫy (BỊ TÀN PHÁ)

+ Cột xanh: Một loài bọ chuyên ăn các loại rệp cây

(BỌ RÙA)

(
Hoạt động 2: Làm phiếu học tập

- Yêu cầu HS làm bài tập cá nhân SGK/143

- Gọi HS đọc câu hỏi và nêu đáp án đúng

- GV chốt lại các đáp án:  1-b
    2-c
 3-d
4-c

4. Củng cố-Dặn dò

-Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị: Kiểm tra học kỳ
	- HS trả lời

- Lớp nhận xét

- 2 đội xếp hàng trước bảng

· Mỗi đội cử đại diện chọn hàng ngang của ô chữ và trả lời câu hỏi tương ứng. 

· Đội nào có nhiều câu trả lời đúng là đội thắng cuộc

· HS làm bài tập trắc nghiệm trong 3 phút

- HS trình bày đáp án

- HS nêu lại nội dung đã ôn tập




TUẦN: 35

BÀI 70: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

I. Yêu cầu:

Ôn tập về:

- Sự sinh sản của động vật, bảo vệ môi trường đất, môi trường rừng.

- Sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Vận dụng một số kiến thức về sự sinh sản của động vật đẻ trứng trong việc tiêu diệt những con vật có hại cho sức khỏe con người.

- Nêu được một số nguồn năng lượng sạch.

II. Chuẩn bị:

Các bài tập trang 144, 145, 146 / SGK 

III. Các hoạt động

	
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Ổn định 

2. Ôn tập

(
Hoạt động 1: Trò chơi ô chữ
· GV chia lớp thành 4 đội, mỗi đội 5 em, phổ biến luật chơi: bốc thăm và trả lời câu hỏi các bài tập1, 2, 3, 4, 5, 8 trang 144, 145, 146 / SGK (GV chia nhỏ các hình ảnh, câu hỏi cho từng phiếu thăm)

- Đáp án:

Câu 1

- Gián đẻ trứng vào tủ, bướm đẻ trứng vào cây bắp cải, ếch đẻ trứng dưới ao hồ, muỗi đẻ trứng vào chum, vại đựng nước, chim đẻ trứng vào tổ trên cành cây.

- Để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó cần giữ vệ sinh sạch sẽ nhà ở, chum, vại đựng nước cần có nắp đậy.

Câu 2

a) Nhộng

b) Trứng

c) Sâu

Câu 3: g) Lợn

Câu 4: 1-c, 2-a, 3-b

Câu 5: Ý kiến b)

Câu 8: d) Năng lượng từ than đá, xăng, dầu, khí đốt

(
Hoạt động 2: Làm phiếu học tập

- Yêu cầu HS làm bài tập 6, 7, 9 SGK trang 46, 147.

- Gọi HS đọc câu hỏi và nêu đáp án đúng

- GV chốt lại các đáp án

Câu 6: Đất ở nơi đó sẽ bị xói mòn, bạc màu

Câu 7: Khi rừng ở đầu nguồn bị phá hủy, không còn cây cối giữ nước, nước thoát nhanh gây lũ lụt

Câu 9: Năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta là năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy.

3. Củng cố-Dặn dò

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị: Kiểm tra học kỳ
	· Mỗi đội cử đại diện lên bốc thăm và trả lời câu hỏi tương ứng. 

· Đội nào có nhiều câu trả lời đúng là đội thắng cuộc

· HS làm bài tập 

- HS trình bày đáp án

- HS nêu lại nội dung đã ôn tập
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       Các biện pháp bảo vệ môi trường
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- Ngày nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có nước ta đã có luật bảo vệ rừng, khuyến khích trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc.�
x�
�
�
�
- Nhiều nước trên thế giới đã thực hiện nghiêm ngặt việc xử lí nước thải bằng cách để nước bẩn chảy vào hệ thống cống thoát nước rồi đưa vào bộ phận xử lí nước thải. Sau đó, chất thải được đưa ra ngoài biển khơi hoặc chôn xuống đất.�
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x�
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